
KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ 1: "LỚP CHÚNG MÌNH- TẾT TRUNG THU"
Thời gian thực hiện: 5 tuần từ 09/09 đến 11/10/2024

MỤC TIÊU – NỘI DUNG – HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ: 

"LỚP CHÚNG MÌNH-TẾT TRUNG 
THULớp 

chúng 
mình

5

Lớp 
học 
thân 
yêu

Tết 
trung 
thu

Đồ dùng 
đồ chơi 
trong 
lớp bé

Bạn 
của 

chúng 
mình

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh vực

9/9-
11/10

1T Từ 
09/09 - 

13/09/24

1T 
16/09 - 

20/09/24

2T 23/09 
- 

04/10/24

1T Từ 
07/10 - 

11/10/24

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh
(nếu 
có)

 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

2 A. Phát triển vận động

3 1. Trẻ thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

4

Trẻ thực hiện đựơc các 
động tác trong bài tập thể 
dục: Hít thở, tay, lưng 
bụng và chân

Tập kết hợp 4 động 
tác thể dục sáng

Bài 1:  Bài tập " Ồ 
sao bé không lắc"                                                    

Cả 
khối

Lớp 
học Thể chất x TDS TDS TDS TDS  

6 * Vận động: đi, chạy

 - Đi theo hiệu lệnh. -  Dạy trẻ đi theo 
hiệu lệnh.

Cả  
lớp

Lớp 
học Thể chất x  CTCC

Đ    
7 Giữ được thăng bằng 

trong vận động đi.
Đi đều bước - Dạy trẻ đi đều 

bước
Cả  
lớp

Sân 
chơi Thể chất x  CTNT   

10
Trẻ giữ được thăng bằng 
trong vận động bước lên 
xuống bậc cao 

- Bước lên xuống bậc 
cao 1

-  Dạy trẻ bước lên 
xuống bậc cao

Cả  
lớp

Lớp 
học Thể chất x CTCC

Đ    

Dạy 
bù 

chiều 
16.9.2
024

23 * Vận động: nhún, bật
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07/10 - 

11/10/24

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh
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24
Trẻ giữ được thăng bằng 
khi thực hiện vận động 
bật taị chỗ

- Bật tại chỗ -   Dạy trẻ bật tại 
chỗ

Cả  
lớp

Lớp 
học Thể chất x   CTCC

Đ  

 
* Trẻ biết chơi các trò 
chơi vận động, trò chơi 
dân gian.

* Trẻ biết chơi các trò 
chơi vận động. - TC: Ghép đôi Cả  

lớp
Lớp 
học Thể chất x    CTBC  

30 3. Trẻ thực hiện vận động cử động của bàn tay, ngón tay

32

Trẻ biết phối hợp được 
cử động bàn tay, ngón 
tay và phối hợp tay mắt 
trong các hoạt động: 
Nhào đất nặn, 

Bé làm quen với đất 
nặn

Bé làm quen với 
đất nặn

Cả 
lớp

Lớp 
học Thể chất x  CTBS  CTBS  

34

Phối hợp được cử động 
bàn tay, ngón tay và phối 
hợp tay mắt trong các 
hoạt động: Xâu vòng tay, 
vòng cổ

- Xâu vòng tay, chuỗi 
đeo cổ

- Bé chơi trò chơi 
xâu vòng tay 

Cả 
lớp

Lớp 
học Thể chất x  CTBS CTCCĐ CTBS  

36

- Trẻ biết phối hợp cử 
động bàn tay, ngón tay 
và phối hợp tay mắt 
trong hoạt động xếp 
chồng 6 - 8 khối không 
đổ 

- Bé xếp trường mầm 
non

- Bé xếp trường 
mầm non

Cả 
lớp

Lớp 
học Thể chất x   CTCCĐ   

37
- Vận động cổ tay, bàn 
tay, ngón tay - thực hiện 
"múa khéo"

- Vận động cổ tay, 
bàn tay, ngón tay - 
thực hiện "múa khéo"

- Dạy trẻ múa Cả 
lớp

Lớp 
học Thể chất x CTBC CTBC  CTBC  
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 38

- Trẻ biết phối hợp cử 
động bàn tay, ngón tay 
và phối hợp tay mắt 
trong hoạt động lật mở 
trang sách

- Lật mở trang sách

- Lật mở trang 
sách, anbum một 
số đồ dùng, đồ 
chơi trong lớp học

Cả 
lớp

Lớp 
học Thể chất x CTBS CTBS CTBS   

39 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

40 1. Trẻ có một số nề nếp thói quen tốt trong sinh hoạt

42 - Trẻ thích nghi với nghỉ 
ngơi ở lớp

- Luyện thói quen 
ngủ 1 giấc trưa

- Luyện thói quen 
ngủ 1 giấc trưa

Cả 
khối

Lớp 
học Thể chất x VS-AN VS-

AN VS-AN VS-
AN  

44 2. Trẻ thực hiện một số việc tự phúc vụ, giữ gìn sức khỏe

 43

- Trẻ làm được một số 
việc với sự giúp đỡ của 
người lớn (lấy nước 
uống, đi vệ sinh...)

- Tập nói với người 
lớn khi có nhu cầu ăn 
ngủ, vệ sinh khi ở 
trường

- Tập nói với 
người lớn khi có 
nhu cầu ăn ngủ, vệ 
sinh khi ở trường

Cả 
lớp

Lớp 
học Thể chất x VS-AN VS-

AN VS-AN VS-
AN  

47 3. Trẻ nhận biết và tránh một số nguy cơ không an toàn

 

- Nhận biết một số vật 
dụng nguy hiểm, bếp 
đang đun, phích nước 
nóng……khi được nhắc 
nhở 

- Nhận biết một số 
vật dụng nguy hiểm, 
những nơi nguy hiểm 
không được phép sờ 
vào hoặc đến gần

- Dạy trẻ nhận biết 
một số nơi nguy 
hiểm khi ở trường: 
lan can, cửa sổ...

Cả 
lớp

Sân 
chơi Thể chất x CTNT CTBC    
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- Nhận biết một số vật 
dụng nguy hiểm, bếp 
đang đun, phích nước 
nóng……khi được nhắc 
nhở 

- Nhận biết một số 
vật dụng nguy hiểm, 
những nơi nguy hiểm 
không được phép sờ 
vào hoặc đến gần

- Dạy trẻ nhận biết 
một số vật dụng 
nguy hiểm như: 
Phích nước, bếp 
ga..

Cả 
lớp

Lớp 
học Thể chất x    CTBC  

- Nhận biết một số vật 
dụng nguy hiểm, bếp 
đang đun, phích nước 
nóng……khi được nhắc 
nhở 

- Nhận biết một số 
vật dụng nguy hiểm, 
những nơi nguy hiểm 
không được phép sờ 
vào hoặc đến gần

- Dạy trẻ nhận biết 
một số vật dụng 
nguy hiểm như: 
kéo, dao, ổ điện 
khi ở trường

Cả 
lớp

Lớp 
học Thể chất x  ĐTT   

51 II.  GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

55 2. Đồ vật: -  Đồ dùng, đồ chơi

- Tìm đồ dùng đồ 
chơi: Quả bóng, 
cái trống 

Cả 
lớp

Lớp 
học

Nhận 
thức x  CTBC CTBC   

- Tìm đồ dùng đồ 
chơi: xích đu, đu 
quay, cầu trượt, 
nhà bóng, ngựa 
gỗ…

Cả 
lớp

Sân 
chơi

Nhận 
thức x   CTNT   

56

- Trẻ biết quan sát, xờ 
nắn, nhìn, nghe , ngửi, 
nếm, để nhận biết đặc 
điểm nổi bật của đối 
tượng

- Tìm đồ vật vừa mới 
cất giấu.

- Tìm đồ dùng đồ 
chơi: xắc xô, búp 
bê

Cả 
lớp

Lớp 
học

Nhận 
thức x   CTBC   
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-  Dạy trẻ quan 
sát, nhận biết tên 
gọi, đặc điểm nổi 
bật của quả bóng, 
ô tô

Cả 
lớp

Lớp 
học

Nhận 
thức x   CTCCĐ   

-  Dạy trẻ quan 
sát, nhận biết tên 
gọi, đặc điểm nổi 
bật của búp bê, 
xắc xô

Cả 
lớp

Lớp 
học

Nhận 
thức x CTCB

-  Dạy trẻ quan 
sát, nhận biết tên 
gọi, đặc điểm nổi 
bật của ngựa gỗ, 
xích đu…

Cả 
lớp

Sân 
chơi

Nhận 
thức x   CTNT   

-  Dạy trẻ quan 
sát, nhận biết tên 
gọi, đặc điểm nổi 
bật của cầu trượt, 
nhà bóng

Cả 
lớp

Sân 
chơi

Nhận 
thức x   CTNT   

-  Dạy trẻ quan 
sát, nhận biết tên 
gọi, đặc điểm nổi 
bật của đèn ông 
sao, đèn lồng

Cả 
lớp

Lớp 
học

Nhận 
thức x  CTBC    

57

- Nhận biết được tên, đặc 
điểm nổi bật, công dụng 
và cách sử dụng đồ dùng, 
đồ chơi quen thuộc

- Chơi với đồ chơi và 
biết tên đặc điểm nổi 
bật công dụng và 
cách sử dụng đồ dùng 
đồ chơi quen thuộc.

-  Dạy trẻ nhận 
biết một số đồ 
chơi trung thu  
trống, xắc xô

Cả 
lớp

Lớp 
học

Nhận 
thức x  CTBC    
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58 3. Trẻ thể hiện sự hiểu biết về các sự vật hiện tượng gần gũi

- Trẻ biết quan sát, xờ 
nắn, nhìn, nghe , ngửi, 
nếm, để nhận biết đặc 
điểm nổi bật của đối 

tượng

- Chơi các trò chơi 
mô phỏng, tạo dáng 

bắt chước một số con 
vật, .

- TC bắt chước 
tiếng kêu của đồ 
vật: Cái trống, kèn

Cả 
lớp

Lớp 
học

Nhận 
thức x  CTNT  CTNT  

59 - Trẻ chơi bắt chước một 
số hành động quen thuộc 
của những người gần gũi. 
Sử dụng một số đồ dùng, 

đồ chơi quen thuộc

Chơi bắt chước một 
số hành động quen 
thuộc của những 

người gần gũi như: 
Cô giáo

-  Trẻ biết bắt 
trước một số hành 
động mô phỏng 
của cô giáo: tập 
thể dục, múa, tưới 
cây... 

Cả 
lớp

Lớp 
học

Nhận 
thức x CTBS     

- Dạy trẻ nhận biết 
dồ dùng của lớp 
học: bàn, ghế, giá 
đồ chơi

Cả 
lớp

Lớp 
học

Nhận 
thức x CTBC     

60
 Trẻ nghe, nói, chỉ, lấy 
được 1 số đồ dùng ăn 
uống trong gia đình 

 Nhận biết đồ dùng 
trong lớp học - Dạy trẻ nhận biết 

dồ dùng của lớp 
học: giường, tủ

Cả 
lớp

Lớp 
học

Nhận 
thức x   VS-AN   

63
- Trẻ nói được tên, một 

số đặc điểm nổi bật trong 
lớp, trường học của bé

- Nói được tên, đặc 
điểm nổi bật của một 
số bạn ở trong lớp

-  Dạy trẻ quan sát 
nhận biết tên gọi, 
đặc điểm nổi bật 
của các bạn trong 
lớp bé

Cả 
lớp

Lớp 
học

Nhận 
thức x    CTCC

Đ  
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CHỦ ĐỀ: 
"LỚP CHÚNG MÌNH-TẾT TRUNG 

THULớp 
chúng 
mình

5

Lớp 
học 
thân 
yêu

Tết 
trung 
thu

Đồ dùng 
đồ chơi 
trong 
lớp bé

Bạn 
của 

chúng 
mình

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh vực

9/9-
11/10

1T Từ 
09/09 - 

13/09/24

1T 
16/09 - 

20/09/24

2T 23/09 
- 

04/10/24

1T Từ 
07/10 - 

11/10/24

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh
(nếu 
có)

- Tên, một số đặc 
điểm nổi bật một số 

phòng chức năng

-  Dạy trẻ quan sát 
nhận biết tên gọi, 
nói theo cô đặc 
điểm nổi bật của  
phòng y tế.

Cả 
lớp

Sân 
chơi

Nhận 
thức x CTNT     

- Tên, một số đặc 
điểm nổi bật trong 

lớp học

- Dạy trẻ nhận biết 
tên gọi, đặc điểm 
nổi bật của một số 
đồ dùng, đồ chơi 
trong lớp học của 
bé

Cả 
lớp

Lớp 
học

Nhận 
thức x   ĐTT   

 Nói được một vài 
đặc điểm nổi bật của 

ngày trung thu

Dạy trẻ quan sát, 
nói theo cô được 
một vài đặc điểm 
nổi bật của ngày 
trung thu

Cả 
lớp

Sân 
chơi

Nhận 
thức x  CTNT    

65

Trẻ nói theo cô được tên 
gọi, một số công việc 

chuản bị cho ngày khai 
giảng, trung thu  Nói được một vài 

đặc điểm nổi bật của 
ngày khai giảng

Dạy trẻ quan sát, 
nói theo cô được 
một vài đặc điểm 
nổi bật của ngày 
khai giảng

Cả 
lớp

Sân 
chơi

Nhận 
thức x CTNT     

-  Dạy trẻ quan sát 
nhận biết màu 
xanh

Cả 
lớp

Lớp 
học

Nhận 
thức x   CTCCĐ   

72

- Trẻ biết chỉ / nói tên 
hoặc lấy hoặc cất đúng 
đồ chơi màu đỏ / vàng / 
xanh theo yêu cầu

- Chỉ / nói tên hoặc 
lấy hoặc cất đúng đồ 
chơi màu đỏ / vàng / 
xanh theo yêu cầu - Dạy trẻ nhận biết 

phân biệt màu  đỏ
Cả 
lớp

Lớp 
học

Nhận 
thức x  CTCC

Đ    
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CHỦ ĐỀ: 
"LỚP CHÚNG MÌNH-TẾT TRUNG 

THULớp 
chúng 
mình

5

Lớp 
học 
thân 
yêu

Tết 
trung 
thu

Đồ dùng 
đồ chơi 
trong 
lớp bé

Bạn 
của 

chúng 
mình

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh vực

9/9-
11/10

1T Từ 
09/09 - 

13/09/24

1T 
16/09 - 

20/09/24

2T 23/09 
- 

04/10/24

1T Từ 
07/10 - 

11/10/24

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh
(nếu 
có)

77 III.  GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

78 A. Nghe hiểu lời nói 

 - Trả lời: Trong 
lớp có gì đây?

Cả 
lớp

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x ĐTT ĐTT ĐTT  

79
Trẻ biết nghe và thực 
hiện được nhiệm vụ  gồm 
2 - 3 hành động 

Nghe và thực hiện 
các yêu cầu bằng lời 
nói  của cô giáo trong 
giao tiếp hàng ngày 

Trả lời: ô Con 
thích chơi đồ chơi 
nào?

Cả 
lớp

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x ĐTT ĐTT  

80

Nghe, nói  và hiểu được 
các từ chỉ tên gọi , đặc 
điểm nổi bật của cô giáo, 
người thân trong gia đình

Nghe, nói  và hiểu 
được các từ chỉ tên 
gọi , đặc điểm nổi bật 
của cô giáo, người 
thân trong gia đình

- Quan sát,  nhận 
biết, tập nói tên 
gọi, đặc điểm của: 
Cô giáo

Cả 
lớp

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x CTCC

Đ    

 Dạy 
bù 

chiều 
18.9.2
024

- Quan sát, nhận 
biết tập nói tên 
gọi, đặc điểm nổi 
bật, tác dụng của 
đèn lồng.

Cả 
lớp

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x  CTBC    

Trò chuyện về đồ 
chơi của bé

Cả 
lớp

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x   ĐTT   81

Nghe, nói  và hiểu được 
các từ chỉ tên gọi đồ 
dùng cá nhân, đồ vật, đồ 
chơi

Nghe, nói  và hiểu 
được các từ chỉ tên 
gọi đồ dùng cá nhân, 
đồ vật, đồ chơi - Quan sát, nhận 

biết tập nói tên 
gọi, đặc điểm nổi 
bật, tác dụng của 
một số đồ chơi ở 
sân trường

Cả 
lớp

Sân 
chơi

Ngôn 
ngữ x CTNT     

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
20:3

9 0
7/0

2/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị L

an H
ương ( 

31313317_h
uongntl 

) –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



CHỦ ĐỀ: 
"LỚP CHÚNG MÌNH-TẾT TRUNG 

THULớp 
chúng 
mình

5

Lớp 
học 
thân 
yêu

Tết 
trung 
thu

Đồ dùng 
đồ chơi 
trong 
lớp bé

Bạn 
của 

chúng 
mình

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh vực

9/9-
11/10

1T Từ 
09/09 - 

13/09/24

1T 
16/09 - 

20/09/24

2T 23/09 
- 

04/10/24

1T Từ 
07/10 - 

11/10/24

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh
(nếu 
có)

- Quan sát, nhận 
biết tập nói tên 
gọi, đặc điểm nổi 
bật, tác dụng của 
một số đồ chơi 
trong lớp học

Cả 
lớp

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x ĐTT     

- Quan sát, nhận 
biết tập nói tên 
gọi, đặc điểm nổi 
bật, tác dụng của 
quả bóng

Cả 
lớp

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x   ĐTT   

89 B. Nghe, nhắc lại các âm, các tiếng, và các câu

+ Kể truyện cho 
trẻ nghe "Đi học 
đúng giờ"

Cả 
lớp

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x CTCC

Đ    

 Dạy 
bù 

chiều 
20.9.2
024

+ Kể truyện cho 
trẻ nghe "Đôi bạn 
tốt"

Cả 
lớp

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x    CTCC

Đ  
90

 Nghe hiểu được các nội 
dung truyện ngắn đơn 

giản, trả lời được các câu 
hỏi về tên truyện, tên 

hành động của các nhân 
vật

 Nghe hiểu được các 
nội dung truyện ngắn 
đơn giản, trả lời được 

các câu hỏi về tên 
truyện, tên hành động 

của các nhân vật + Kể truyện "Một 
ngày đến trường 
của bé"

Cả 
lớp

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x   CTCCĐ   

91
Nghe hiểu được các nội 

dung bài thơ, trả lời được 
các câu hỏi về tên bài 

Nghe hiểu được các 
nội dung bài thơ, trả 
lời được các câu hỏi 

+ Thơ:  Đi học 
ngoan

Cả 
lớp

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x CTCC

Đ   CTBC
 Dạy 
bù 

chiều 
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CHỦ ĐỀ: 
"LỚP CHÚNG MÌNH-TẾT TRUNG 

THULớp 
chúng 
mình

5

Lớp 
học 
thân 
yêu

Tết 
trung 
thu

Đồ dùng 
đồ chơi 
trong 
lớp bé

Bạn 
của 

chúng 
mình

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh vực

9/9-
11/10

1T Từ 
09/09 - 

13/09/24

1T 
16/09 - 

20/09/24

2T 23/09 
- 

04/10/24

1T Từ 
07/10 - 

11/10/24

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh
(nếu 
có)

17.9.2
024

+ Thơ:  Làm đồ 
chơi 

Cả 
lớp

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x   CTCCĐ   

+  Dạy trẻ đọc thơ: 
Bạn mới.

Cả 
lớp

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x    CTCC

Đ  

+  Dạy trẻ đọc thơ: 
Phép ứng xử khi 
mượn đồ

Cả 
lớp

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x CTBC     

+  Dạy trẻ đọc thơ: 
Phép ứng xử khi 
trả đồ

Cả 
lớp

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x  CTBC CTBC  ĐTT   

+  Dạy trẻ đọc thơ: 
Chia đồ chơi cho 
bạn

Cả 
lớp

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x   CTCCĐ   

thơ,Đọc theo cô cá câu 
thơ trong bài

về tên bài thơ,Đọc 
theo cô cá câu thơ 

trong bài

+  Dạy trẻ đọc thơ: 
Trăng sáng

Cả 
lớp

Lớp 
học

Ngôn 
ngữ x  CTCC

Đ    

98 IV. GIÁO DỤC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

98 1. Trẻ bểu lộ sự nhận thức về bản thân 

10
0

- Thể hiện điều mình 
thích và không thích

- Nhận biết một số đồ 
dùng, đồ chơi yêu 
thích của mình

- Dạy trẻ nhận biết 
một số đồ dùng đồ 
chơi trong lớp học

Cả 
lớp

Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x    CTBC  

10
1 2. Trẻ nhận biết và biểu lộ cảm xúc với con người và sự vật gần gũi
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CHỦ ĐỀ: 
"LỚP CHÚNG MÌNH-TẾT TRUNG 

THULớp 
chúng 
mình

5

Lớp 
học 
thân 
yêu

Tết 
trung 
thu

Đồ dùng 
đồ chơi 
trong 
lớp bé

Bạn 
của 

chúng 
mình

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh vực

9/9-
11/10

1T Từ 
09/09 - 

13/09/24

1T 
16/09 - 

20/09/24

2T 23/09 
- 

04/10/24

1T Từ 
07/10 - 

11/10/24

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh
(nếu 
có)

10
3

- Tập sử dụng đồ dùng, 
đồ chơi

- Tập giở sách, gập 
sách, cất sách đúng 
cách

-  Dạy trẻ tập giở 
sách, gập sách, cất 
sách đúng cách

Cả 
lớp

Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x  CTBS ĐTT CTBS  

 

- Thực hiện một số hành 
vi văn hoá giao tiếp, 

chào, tạm biệt, cảm ởn, 
vâng dạ.

- Thực hiện một số 
hành vi văn hóa và 
giao tiếp: Chào tạm 
biệt, cảm ơn, vâng dạ.

- Dạy trẻ biết nói 
lời chào, tạm biệt 
khi  đến lớp.

Cả 
lớp

Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT  

 - Chơi các trò chơi giả 
bộ, sắm vai

- Chơi các trò chơi 
giả bộ, sắm vai

- Hướng dẫn chơi 
trò chơi bế em (Bé 
chơi với búp bê)

Cả 
lớp

Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x CTBS CTBS CTBS CTBS  

10
8 3.Trẻ thực hiện hành vi xã hội đơn giản

10
9

Bắt chước được một vài 
hành vi xã hội đơn giản 
qua trò chơi  giả bộ (bế 
búp bê, cho búp bê ăn, 
nghe điện thoại...)

Chơi với đồ dùng, đồ 
chơi

- Chơi bế em, nấu 
ăn cho búp bê.

Cả 
lớp

Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x CTBS CTBS CTBS CTBS  

11
3

- Thực hiện một số quy 
định đơn giản trong sinh 
hoạt của người lớn: Biết 
chào, tạm biệt, cảm ơn, 
vâng dạ.

- Trẻ thực hiện một 
số yêu cầu của người 
lớn

- Biết cất đồ dùng 
cá nhân đúng nơi 
quy định khi ở 
trường

Cả 
lớp

Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x ĐTT ĐTT  

11
4 4. Trẻ thể hiện cảm xúc qua hát, vận động theo nhạc, tô màu, vẽ, nặn, xếp hình, xem tranh

 
- Biết hát  theo một vài 
bài hát, bản nhạc quen 
thuộc

-  Hát:  Đi nhà trẻ. 
Búp bê

Cả 
lớp

Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x CTCC
Đ   CTBC

Dạy 
bù 

chiều 
16.0.2
024 
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THULớp 
chúng 
mình

5

Lớp 
học 
thân 
yêu

Tết 
trung 
thu

Đồ dùng 
đồ chơi 
trong 
lớp bé

Bạn 
của 

chúng 
mình

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh vực

9/9-
11/10

1T Từ 
09/09 - 

13/09/24

1T 
16/09 - 

20/09/24

2T 23/09 
- 

04/10/24

1T Từ 
07/10 - 

11/10/24

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh
(nếu 
có)

 +  Dạy trẻ hát:  
Múa lân

Cả 
lớp

Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x  CTCC
Đ    

 
+  Hát:  Rừa mặt 
như mèo (Tập tầm 
vông)

Cả 
lớp

Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x    CTCC
Đ  

 

* Dạy trẻ hát 

 +  Hát: Bóng tròn 
to

Cả 
lớp

Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x   CTBC   

 - Trẻ vận động đơn giản 
theo nhạc

- Trẻ vận động đơn 
giản theo nhạc

- VĐ: Nu na nu 
nống

Cả 
lớp

Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x   CTCCĐ  

 

- Thích chơi trò chơi âm 
nhạc, thông qua trò chơi 
âm nhạc phát triển tai 
nghe nhạc cho trẻ

- Chơi trò chơi âm 
nhạc - Tai ai tinh Cả 

lớp
Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x KH   KH  

+ Di màu cái bàn Cả 
lớp

Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x   CTBC   

+  Dạy trẻ di màu 
cái mũ

Cả 
lớp

Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x   CTBC   

+  Dạy trẻ di màu 
quả bóng

Cả 
lớp

Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x   CTCCĐ   

11
6

 - Thích tô màu, vẽ, nặn, 
xé, xếp hình, cài, cởi, 
cầm bút di màu, vẽ 
nguệch ngoạc

Di màu

+  Dạy trẻ di màu 
đèn lồng

Cả 
lớp

Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x  CTCC
Đ    
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CHỦ ĐỀ: 
"LỚP CHÚNG MÌNH-TẾT TRUNG 

THULớp 
chúng 
mình

5

Lớp 
học 
thân 
yêu

Tết 
trung 
thu

Đồ dùng 
đồ chơi 
trong 
lớp bé

Bạn 
của 

chúng 
mình

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh vực

9/9-
11/10

1T Từ 
09/09 - 

13/09/24

1T 
16/09 - 

20/09/24

2T 23/09 
- 

04/10/24

1T Từ 
07/10 - 

11/10/24

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh
(nếu 
có)

-Vẽ + Vẽ tóc tặng bạn Cả 
lớp

Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x    CTBS  

+ Xếp bông hoa 
tặng bạn.

Cả 
lớp

Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x CTBS CTBS  CTBS  

- Xếp

+ Xếp đường đi Cả 
lớp

Lớp 
học

TC-
KNXH
&TM

x CTBS CTBS CTCCĐ CTBS  

 CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG TRONG NĂM HỌC PHÂN BỔ THEO ĐỘ 
TUỔI 72 72 72 32 33 43 30  

 Trong đó: - Lĩnh vực phát triển thể chất 16 16 16 7 8 8 8  

                  - Lĩnh vực phát triển nhận thức 19 19 19 8 6 7 5  

                 - Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ 18 18 18 9 10 18 8  

                 - Lĩnh vực phát triển tình cảm KNXH và thẩm mỹ 19 19 19 8 9 10 9  

   

 Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 27 27 39 26  

 Trong đó : Đón trả trẻ       5 4 6 4  

                  Thể dục sáng       1 1 1 1  

                  Chơi tập buổi sáng 6 6 6 6  

                  Chơi tập ngoài trời      5 3 3 2  
                 Vệ sinh- Ăn ngủ      2 2 3 2  
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CHỦ ĐỀ: 
"LỚP CHÚNG MÌNH-TẾT TRUNG 

THULớp 
chúng 
mình

5

Lớp 
học 
thân 
yêu

Tết 
trung 
thu

Đồ dùng 
đồ chơi 
trong 
lớp bé

Bạn 
của 

chúng 
mình

TT Mục tiêu chủ đề Nội dung chủ đề Hoạt động chủ đề

Phạm 
vi 

thực 
hiện

Địa 
điểm 

tổ 
chức

Thuộc 
lĩnh vực

9/9-
11/10

1T Từ 
09/09 - 

13/09/24

1T 
16/09 - 

20/09/24

2T 23/09 
- 

04/10/24

1T Từ 
07/10 - 

11/10/24

Ghi 
chú 

về sự 
điều 

chỉnh
(nếu 
có)

                  Chơi tập buổi chiều      2 4 8 5  
                 Thăm quan dã ngoại      0 0 0 0  
                      Lễ hội      0 0 0 0  
                      Kết hợp      1 0 0 1  
 Chơi tập có chủ định       5 5 10 5  

 Chia ra: + Giờ Thể chất       1 1 2 1  

               + Giờ Nhận Thức      1 1 2 1  
               + Giờ Ngôn ngữ       2 1 3 2  
               + Giờ TC-KNXH- TM      1 2 3 1  

II. DỰ KIẾN NHÁNH THEO CHỦ ĐỀ

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều chỉnh 

(nếu có)

1. Nhánh 1: Lớp học thân yêu 1 Từ 09/09 đến 13/09/2024 Phạm Thị Hằng

2. Nhánh 2: Tết trung thu 1 Từ 16/09 đến 20/09/2024 Trần Thị Hiên

Từ 23/9 đến 27/09/2024 Phạm Thị Hằng
3. Nhánh 3: ĐDĐC trong lớp bé 2

Từ 30/09 đến 04/10/2024 Trần Thị Hiên

4. Nhánh 4: Bạn của chúng mình 1 Từ 07/10 đến 11/10/2024 Phạm Thị Hằng
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III. CHUẨN BỊ
Nhánh

Chuẩn bị
N1 “Lớp học thân yêu” N2 “Tết trung thu” N3 “Đồ dùng đồ chơi 

trong lớp bé” N4 “Bạn của chúng mình”

- Lập kế hoạch, soạn bài, xây dựng nội dung, hoạt động phù hợp với chủ đề và nhận thức của trẻ.
- Tạo môi trường cho trẻ hoạt động dưới dạng mở phù hợp với chủ đề.
- Bố trí sắp xếp góc chơi xen kẽ tạo sự liên kên đồng thuận giữa các góc
- Các nguyện vật liệu, học liệu phong phú: Giấy các loại, hộp nhựa, kéo, sáp màu, đất nặn, vải  vụn, lá cây, len... 
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề, trao đối với phụ huynh về chủ đề để cùng kết hợp dạy trẻ.
- Tìm băng đĩa có các bài hát về trung thu và trường mầm non
- Trò chuyện với trẻ về đồ dùng đồ chơi trong lớp bé (N3), đồ chơi, trò chơi trung thu (N2), bạn của bé (N4), trò chuyện 
về nơi nguy hiểm (N1), biết ứng sử khi mượn đồ, lật mở sách, cất đồ dùng đúng nơi quy định (N3)
- Chuẩn  bị các nội dung bài dạy theo chủ đề. Lựa chọn các bài thơ, câu chuyện, bài hát về trung thu và trường mầm non.
- Dự kiến cách xử lí hợp lí các tình huống phát sinh: Thời tiết, dịch bệnh, địa điểm tổ chức, trẻ....Giáo viên

- Chuẩn  bị các nội dung 
bài dạy theo chủ đề “Lớp 
học thân yêu”.
- Lựa chọn bài thơ câu 
chuyện về chủ đề
- Hình ảnh về lớp học của 
bé

- Lựa chọn các bài thơ, câu 
chuyện, bài hát về chủ đề 
lớp học của bé
- Tranh ảnh về các hoạt 
động trong dịp Tết trung 
thu
- Thiết kế, làm một số trò 
chơi sáng tạo về đồ chơi 
trung thu 

- Chuẩn  bị các nội dung 
bài dạy theo chủ đề “Đồ 
dùn đồ chơi của bé”.
- Lựa chọn đồ dùng đồ chơi 
đa dạng, phong phú, kích 
thích trẻ hoạt động.
- Thiết kế làm đồ dùng, 
trang trí lớp học của bé

- Chuẩn  bị các nội dung bài 
dạy theo chủ đề“Bạn của chúng 
mình”.
- Hình ảnh về các bạn trong lớp 
của bé, một số hoạt động của 
lớp
- Thiết kế, làm một số trò chơi 
sáng tạo, làm đồ dùng đồ chơi 
sáng tạo.
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Nhà trường

- Đầu tư mua sắm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi... về chủ điểm “Lớp học của bé”, tạo điều kiện cho cô 
và trẻ tham gia vào các hoạt động đạt hiệu quả tốt nhất
- Một số  hình ảnh hoạt động của cô và trẻ liên quan đến chủ đề gài vào bảng tin ngoài cổng trường
- Các bài hát về Tết trung thu và trường mầm non phát trên loa của trường
- Tổ chức sinh hoạt chuyên môn để giáo viên trao đổi bàn bạc về chủ đề.
- Bổ sung các tài liệu, sách chủ đề, truyện tranh theo chủ đề.
- Có kế hoạch dự giờ thăm lớp 

Phụ huynh

- Tạo tâm thế, không khí thoải mái cho trẻ đến lớp, đến trường.
- Trò chuyện với trẻ về trường lớp.
- Sưu tầm tranh ảnh, các bài hát, bài thơ, câu chuyện về về trường mầm non, tết trung thu.
- Sưu tầm tranh, ảnh , đồ chơi...có nội dung liên quan đến chủ đề, các nguyên học liệu: Giấy màu, giấy báo, hộp nhựa, 
hộp giấy, len, vải vụn…
- Sưu tầm các loại sách, báo, tạp chí về trường mầm non.
- Lịch, báo, vỏ hôp, chai lọ.
- Đưa trẻ đi học đúng giờ, trang phục gọn gàng.
- Thường xuyên cập nhật thông tin trên bảng tuyên truyền của lớp, trường

Trẻ - Cùng cô tạo môi trường hoạt động theo chủ đề (ưu tiên sản phẩm của trẻ)
- Sưu tập các hộp giấy, hộp sữa, sách báo, hoạ mi có nội dung về chủ đề trường mầm non.

IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:
Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi 
chú

1 Đón trẻ

- Đón trẻ, trò chuyện nhắc nhở trẻ thói quen chào hỏi cô giáo, các bạn và người thân.
- Dạy trẻ thói quen cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề: Lớp học của bé và Tết trung thu
- Trẻ nhận biết được một số hình ảnh của trường Mầm non và lớp học của bé.
- Trẻ nghe một số bài hát trong chủ đề. Trả lời: Trong lớp có gì đây? Con thích chơi đồ chơi nào?...
- Sờ nắn, nhìn, nghe, để nhận biết đặc điểm nổi bật của một số đồ chơi trong lớp
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Nghe các bài thơ, đồng dao, ca dao, hò vè, câu đố, kể truyện đọc thơ về chủ đề
- Thực hiện một số hành vi văn hóa và giao tiếp: Chào tạm biệt, cảm ơn, vâng dạ, chơi cạnh bạn, không cấu 
bạn
- Điểm danh, chấm ăn.

2 Thể dục sáng

a.  Khởi động: 
- Cô cho trẻ đi vòng tròn, các kiểu đi khác nhau, chuyển đội hình vòng tròn.
- Về đứng theo vòng tròn trươc mặt cô.
b. Trọng động: 
- BTPTC “ Ồ sao bé không lắc”
+ ĐT 1: Trẻ đứng tự nhiên, hai tay cầm 2 tai nghiêng đầu về 2 phía phải trái. 
+ ĐT 2: Trẻ đứng tự nhiên, 1 tay đưa thẳng về phía trước, sau đó đổi tay, mình khom.
+ ĐT 3: Trẻ đứng tự nhiên, 2 tay chống hông nghiêng người sang 2 phía phải, trái, chân đứng im
+ ĐT 4: Trẻ đứng tự nhiên, 1 tay đưa thẳng về phía trước, sau đó đổi tay, mình khom
+ ĐT 5: Trẻ khom mình, 2 tay nắm lấy 2 đầu gối, 2 đầu gối chụm vào nhau, đưa sang phải, sang trái
+ ĐT 6: Trẻ đứng tự nhiên, 1 tay đưa thẳng về phía trước, sau đó đổi tay, mình khom.
+ ĐT 7: Trẻ đứng tự nhiên, 2 tay giơ cao lên đầu, quay 1 vòng.
- TCVĐ: “ Đuổi bắt cô”
- Cô phổ biến cách chơi : Cô chạy và trẻ chạy đuổi theo bắt cô
( Trẻ chơi cùng cô 3-4 lần)
c. Hồi tĩnh: 
- Trẻ đi nhẹ nhàng vài vòng quanh chỗ tập

3

Hoạt 
động 
chơi 
tập 
có 

chủ 
đích

Nhánh 
1

Ngày 09/09/2024
Lĩnh vực: 

PTTC
Bước lên xuống bậc 
cao

(Dạy bù chiều thứ 2 
ngày 16.9.2024)

Ngày 10/09/2024
Lĩnh vực: 

PTNN
Thơ:  Đi học ngoan

(Dạy bù chiều thứ 3 
ngày 17.9.2024)

Ngày 11/09/2024
Lĩnh vực: 

PTNT
Trò chuyện về cô 
giáo, đặc điểm nổi 

bật của cô giáo
(Dạy bù chiều thứ 4 
ngày 18.9.2024)

Ngày 12/09/2024
Lĩnh vực: 

TCKNXH&TM
KNCH bài hát: “Đi 

nhà trẻ.”

(Dạy bù chiều thứ 5 
ngày 19.9.2024)

Ngày 13/09/2024
Lĩnhvực: PTNN

Kể truyện cho trẻ 
nghe "Đi học đúng 
giờ"

(Dạy bù chiều thứ 6 
ngày 20.9.2024)
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 
2

Ngày 16/09/2024
Lĩnh vực: 

PTTC
-  Dạy trẻ đi theo 
hiệu lệnh

Ngày 17/09/2024
Lĩnh vực: 

PTNT
- Dạy trẻ nhận biết 
màu  đỏ

Ngày 18/09/2024
Lĩnh vực: 

TCKNXH&TM
Dạy trẻ hát:  Múa 
lân

Ngày 19/09/2024
Lĩnh vực: 

TCNN
Dạy trẻ đọc thơ: 
Trăng sáng

Ngày 20/09/2024
Lĩnhvực: 

TCKNXH&TM
Di màu đèn lồng

Tuần 1
Ngày 23/09/2024

Lĩnhvực: 
PTTC

Bé xâu vòng tay

Ngày 24/09/2024
Lĩnhvực: 

PTNT
Nhận biết đồ chơi ô 
tô, quả bóng

Ngày 25/09/2024
Lĩnh vực: 

PTNN
Truyện "Một ngày 
đến trường của bé"

Ngày 26/09/2024
Lĩnh vực: 

PTTCKNXH-TM
VĐ: Nu na nu nống

Ngày 27/09/2024
Lĩnh vực: 

PTNN
Thơ:  Làm đồ chơi

Tuần 2
Nhánh 

3
Ngày 30/09/2024

Lĩnh vực: 
PTTC

Bé xếp trường mầm 
non

Ngày 01/10/2024
Lĩnhvực: 

PTTCKNXH-TM
Bé xếp đường đi

Ngày 02/10/2024
Lĩnh vực: 

PTNT
Dạy trẻ quan sát 
nhận biết màu xanh

Ngày 03/10/2024
Lĩnh vực: 

PTNN
Dạy trẻ đọc thơ: 
"Chia đồ chơi cho 
bạn”

Ngày 04/10/2024
Lĩnh vực: 

TC-KNXH&TM
Di màu quả bóng

Nhánh 
4

Ngày 07/10/2023
Lĩnhvực: 
TCKNXH&TM 
Dạy trẻ hát: “Tập 
tầm vông”

Ngày 08/10/2023
Lĩnhvực: PTNN
Dạy trẻ đọc thơ: 

“Bạn mới.”
 

Ngày 09/10/2023
Lĩnh vực: 

PTTC
Dạy trẻ bật tại chỗ

Ngày 10/10/2023
Lĩnh vực: PTNT
Nhận biết tên gọi, 

đặc điểm bạn trong 
lớp bé 

Ngày 11/10/2023
Lĩnh vực: PTNN
Kể truyện cho trẻ 

nghe "Đôi bạn tốt"

Nhánh 
1

Ngày 09/09/2024
- Trò chuyện, quan 
sát đồ dùng trang trí 
ngày hội đến trường 
của bé 
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây.

Ngày 10/09/2024
- QS, Nhận biết một 
số nơi nguy hiểm 
như lan can, của sổ.
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây
- Chơi tụ do

Ngày 11/09/2024
- Quan sát, trò 
chuyện về phòng y 
tế.
- TC: Cắp cua bỏ 
giỏ
- Chơi tự do

Ngày 12/09/2024
- Quan sát, nhận biết 
một số đồ chơi ở sân 
trường
- TC: Cắp cua bỏ 
giỏ
- Chơi tự do

Ngày 13/09/2024
- QS, tìm đồ chơi 
nhà bóng
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây
- Chơi tự do
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Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

- Chơi tụ do
https://s.net.vn/rZN
A

https://s.net.vn/4oG
E https://s.net.vn/sQU

0
https://s.net.vn/vaL

R

https://urlvn.net/6yh
mku7

Nhánh 
2

Ngày 17/09/2024
- Quan sát đèn ông 
sao.
- Trò chơi rồng rắn 
lên mây
- Chơi tự do.
https://urlvn.net/uw

0lhpm

Ngày 18/09/2024
- Quan sát đầu lân
- TCVĐ: Múa lân
- Chơi tự do

Ngày 19/09/2024
- Quan sát, trò 
chuyện về đồ dùng 
trang trí ngày tết 
trung thu
- Trò chơi "Lắc theo 
điệu trống" 
- Chơi tự do
https://s.net.vn/Hvz

9

Ngày 20/09/2024
- Dạy trẻ đi đều 
bước
- Trò chơi bé chọn 
đúng
- Chơi tự do
https://urlvn.net/s3d

681v

Ngày 21/09/2024
- Quan sát mặt lạ
- Trò chơi "Lắc theo 
điệu trống" 
https://urlvn.net/2or

tczl

Tuần 1

Ngày 24/09/2024
- Trò chuyện, nhận 
biết hành vi đúng sai 
khi chơi đồ chơi 
ngoài trời
TCVĐ: Tập tầm 
vông
- Chơi tự do
https://s.net.vn/awh

k

Ngày 25/09/2024
- QS nhà bóng
- TCVĐ: Tập tầm 
vông
- Chơi tự do
https://s.net.vn/Bb2

Q

Ngày 26/09/2024
- Quan sát mây trên 
bầu trời
- TCVĐ: Trò chơi 
tàu hỏa
- Chơi tự do

https://s.net.vn/e8tZ

Ngày 27/09/2024
- QS, Tìm đồ chơi 
ngưa gỗ, cầu lắc
- TCVĐ: Tập tầm 
vông
- Chơi tự do
https://urlvn.net/hq

ouwst

Ngày 28/09/2024
- QS cầu trượt
- TCVĐ: Tàu hỏa
- Chơi tụ do
https://s.net.vn/dhY

F

4 Hoạt 
động 
TC 

ngoài 
trời

Nhánh 
3

Tuần 2
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https://s.net.vn/rZNA
https://s.net.vn/rZNA
https://s.net.vn/4oGE
https://s.net.vn/4oGE
https://s.net.vn/sQU0
https://s.net.vn/sQU0
https://s.net.vn/vaLR
https://s.net.vn/vaLR
https://urlvn.net/6yhmku7
https://urlvn.net/6yhmku7
https://urlvn.net/uw0lhpm
https://urlvn.net/uw0lhpm
https://s.net.vn/Hvz9
https://s.net.vn/Hvz9
https://urlvn.net/s3d681v
https://urlvn.net/s3d681v
https://urlvn.net/2ortczl
https://urlvn.net/2ortczl
https://s.net.vn/awhk
https://s.net.vn/awhk
https://s.net.vn/Bb2Q
https://s.net.vn/Bb2Q
https://s.net.vn/e8tZ
https://urlvn.net/hqouwst
https://urlvn.net/hqouwst
https://s.net.vn/dhYF
https://s.net.vn/dhYF


Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Ngày 30/09/2024
- QS cầu dây
- TCVĐ: Bé chơi đá 
bóng
- Chơi tự do
https://s.net.vn/jK3f

Ngày 01/10/2024
- QS đồ vật gì màu 
xanh
- TCVĐ: Trò chơi 
bóng lăn
- Chơi tự do
https://s.net.vn/oFt

Q

Ngày 02/10/2024
- Quan sát đồ chơi 
ngoài sân trường
- TCVĐ: Bé chơi đá 
bóng
- Chơi tự do
https://s.net.vn/vaL

R

Ngày 03/10/2024
- QS ngựa gỗ
- TCVĐ: Trò chơi 
bóng lăn
- Chơi tự do
https://s.net.vn/7wu

j

Ngày 04/10/2024
- QS thang leo
- Trò chơi lém bóng 

vào lưới
- Chơi tự do
https://s.net.vn/ILJ9

* Dự kiến tình huống: Trời mưa không thể ra sân hoạt động ngoài trời
* Dự kiến xử lý: Cho trẻ quan sát, trò chuyện ở trong lớp...

Nhánh 
4

Ngày 07/10/2024
- QS hoa vườn 
trườn
- Bịt mắt bắt dê
- Chơi tự do
https://s.net.vn/5z5f

Ngày 08/10/2024
- QS cây ở vườn 
trường
- TC: Bắt trước tạo 
dáng
- Chơi tự do
https://s.net.vn/fIzU

Ngày 09/10/2024
- QS thực hành nhặt 
rác bỏ vào thùng.
- TC: Ném bóng qua 
dây
https://s.net.vn/szXi

Ngày 10/10/2024
- QS cây mít
- TC: Lộn cầu vồng

https://youtu.be/-
pwRfwQ-PP8 :

Ngày 11/10/2024
- QS nghe âm thanh 
tạo ra từ đồ vật.
- TCVĐ: Bóng bay
https://s.net.vn/zYJl

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Rèn thói quen ăn uống vào các bữa trưa

- Luyện thói quen ngủ 1 giấc trưa

- Mặc quần áo, đi dép, đi vệ sinh khi ở trường

- Tập nói với người lớn khi có nhu cầu ăn ngủ, vệ sinh khi ở trường
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https://s.net.vn/jK3f
https://s.net.vn/oFtQ
https://s.net.vn/oFtQ
https://s.net.vn/vaLR
https://s.net.vn/vaLR
https://s.net.vn/7wuj
https://s.net.vn/7wuj
https://s.net.vn/ILJ9
https://s.net.vn/5z5f
https://s.net.vn/fIzU
https://s.net.vn/szXi
https://youtu.be/-pwRfwQ-PP8
https://youtu.be/-pwRfwQ-PP8
https://s.net.vn/zYJl


Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Nhánh 
1

Ngày 09/09/2024
    Dạy trẻ nhận biết 
dồ dùng của lớp 
học: bàn, ghế, giá 
đồ chơi
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

Ngày 10/09/2024
- Dạy trẻ đọc thơ: 
Phép ứng xử khi 
mượn đồ
- Chơi tự do - Vệ 
sinh, trả trẻ

Ngày 11/09/2024
- Vận động cổ tay, 
bàn tay, ngón tay - 
thực hiện "múa 
khéo"
- Chơi tự do - Vệ 
sinh, trả trẻ

Ngày 12/09/2024
- Ôn lại bài hát “Đi 
nhà trẻ”
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

Ngày 13/09/2024
- Ôn lại bài thơ: 
Phép ứng xử khi 
mượn đồ
- Chơi tự do - Vệ 
sinh, trả trẻ

Nhánh 
2

Ngày 16/09/2024
- Dạy trẻ nhận biết 
một số nơi nguy 
hiểm khi ở trường: 
lan can, cửa sổ...
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

Ngày 17/09/2024
- Vận động cổ tay, 
bàn tay, ngón tay - 
thực hiện "múa 
khéo"
- Chơi tự do - Vệ 
sinh, trả trẻ

Ngày 18/09/2024
Dạy trẻ quan sát, 
nhận biết tên gọi, 
đặc điểm nổi bật 
của đèn ông sao, 
đèn lồng
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

Ngày 19/09/2024
Dạy trẻ nhận biết 
một số đồ chơi 
trung thu  trống, 
xắc xô
- Chơi tự do - Vệ 
sinh, trả trẻ

Ngày 20/09/2024
Quan sát, nhận biết 
tập nói tên gọi, đặc 
điểm nổi bật, tác 
dụng của đèn lồng.
- Chơi tự do - Vệ 
sinh, trả trẻ

Tuần 1

Ngày 23/09/2024
 - Tìm đồ dùng đồ 
chơi: Quả bóng, cái 
trống 
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

Ngày 24/09/2024
- Nhận biết đồ dùng 
đồ chơi: xắc xô, 
búp bê
- Chơi tự do các góc
- Vệ sinh, trả trẻ

Ngày 25/09/2024
- Dạy trẻ đọc thơ: 
Phép ứng xử khi trả 
đồ
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

Ngày 26/09/2024
- Ôn lại VĐ bài 
“Nu na nu nống”
- Chơi tự do các góc
- Vệ sinh, trả trẻ

Ngày 27/09/2024
-  Ôn bài thơ “Chia 
đồ chơi cho bạn”.

- Bình chọn gương 
mặt tiêu biểu
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

6

Hoạt 
động 
chơi 
tập 

buổi 
chiều

Nhánh 
3

Tuần 2

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
20:3

9 0
7/0

2/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị L

an H
ương ( 

31313317_h
uongntl 

) –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



Phân phối vào các ngày trong tuầnTT Hoạt động
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

Ghi 
chú

Ngày 30/09/2024
-  Hát: Bóng tròn to
- Chơi tự do 

- Vệ sinh, trả trẻ

Ngày 01/10/2024 
- Dạy trẻ di màu cái 
mũ
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

Ngày 02/10/2024 
- Hát: Bóng tròn to
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

Ngày 03/10/2024 
-  Di màu cái bàn - 
Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

Ngày 04/10/2024 
- Bình chọn gương 
mặt tiêu biểu 
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

Nhánh 
4

Ngày 07/10/2024 
- Vận động cổ tay, 
bàn tay, ngón tay - 
thực hiện "múa 
khéo"
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

Ngày 08/10/2024 
- TC: Ghép đôi 
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

Ngày 09/10/2024 
- Dạy trẻ nhận biết 
một số vật dụng 
nguy hiểm như: 
Phích nước, bếp 
ga..
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

Ngày 10/10/2024 
- Dạy trẻ nhận biết 
một số đồ dùng đồ 
chơi trong lớp học
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

Ngày 11/10/2024 
- Dạy trẻ hát bài:  
Búp bê
- Bình chọn gương 
mặt tiêu biểu
- Chơi tự do 
- Vệ sinh, trả trẻ

 V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:
Phân phối
vào nhánhTT Tên góc 

chơi Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 
trong góc chơi Chuẩn bị - Hướng dẫn

N1 N2 N3 N4
- Chơi nấu ăn: nấu các 
món ăn quen thuộc hàng 
ngày

x x x x
- Trẻ biết chơi theo nhóm
- Không tranh giành đồ 
chơi của bạn
- Có kĩ năng tự tin, mạnh 
dạn trong giao tiếp - Chơi bán hàng: bán 

ĐDĐC của bé: Mũ, ba lô, 
giày dép,....

*CB: - Trang  phục nấu ăn, tạp dề, 
dụng cụ nấu ăn, đồ chơi bế em, đồ 
chơi bán hàng
- Rau, hoa qủa các loại, một số thực 
phẩm

x x x x

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
20:3

9 0
7/0

2/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị L

an H
ương ( 

31313317_h
uongntl 

) –
 T

rư
ờng M

ầm
 n

on T
rư

ờng T
họ



1 Góc 
thao tác 

vai

- Chơi bế em, cho em ăn, 
cho em đi chơi, ru em ngủ

- Các loại hoa, cây xanh, cây hoa, 
bánh, đồ chơi trong trường lớp
*HD: - Cô giới thiệu chủ đề và nội 
dung chính trong chủ đề
- Cô hướng dẫn cách chơi 
- Trẻ về góc chơi
- Cô giúp trẻ khi cần thiết

x x x x

- Bé chơi trò chơi xâu 
vòng tay màu xanh x x x

- Dạy trẻ tập cài, cởi cúc  
to một số đồ dùng đồ 
chơi trong lớp.

x x

- Chơi các trò chơi dân 
gian: nu na nu nống, chi 
chi chành chành...

x x

- Chơi đóng cọc, đóng 
cúc x x

2 Góc vận 
động

- Trẻ biết chơi các trò 
chơi vận động
- Trẻ biết chơi các trò 
chơi dân gian

- Chơi luồn dây, xâu 
giày, cài cúc. Chơi với 
giấy, với bóng…

* CB:- Đồ chơi đóng cọc, luồn dây, 
đóng cúc,...
         - Con đường hẹp,cổng chui,...
* HD: - Cô giới thiệu chủ đề và nội 
dung chính trong chủ đề
- Cô hướng dẫn cách chơi 
- Trẻ về góc chơi
- Cô giúp trẻ khi cần thiết

x x x

- Lật mở trang sách, 
anbum một số đồ dùng, 
đồ chơi trong lớp học

x x

- Chơi với lồng hộp x x

- Chơi xâu hạt x x x

- Chơi ghép hình x x
- Xếp đường đi đến 
trường x x

3
Góc 
hoạt 
động với 
đồ vật

- Trẻ biết nhận biết phân  
biệt màu đỏ, màu vàng. 
- Trẻ biết xếp chồng, 
chơi với đồ vật,..

- Chọn màu cho đúng

*CB:- Đồ chơi đóng cọc, luồn dây, 
đóng cúc,...
- Con đường hẹp...
*HD: - Cô giới thiệu chủ đề và nội 
dung chính trong chủ đề
- Cô hướng dẫn cách chơi 
- Trẻ về góc chơi
- Cô giúp trẻ khi cần thiết

x x x
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- Dạy trẻ tập giở sách, 
gập sách, cất sách đúng 
cách

x x

- Nghe âm thanh của hai 
dụng cụ khác nhau x x

- Dạy trẻ di màu áo tặng 
cô x

- Bé làm quen với đất 
nặn x x

- Dạy trẻ di màu cái mũ x
- Trẻ di màu bức tranh 
theo chủ đề x x x x

4

Góc 
nghệ 
thuật

- Trẻ biết di màu bức 
tranh, xé vụn dán bồi 
tranh,...
- Biết mở sách, xem 
tranh
- Trẻ biết chơi với các 
nhạc cụ âm nhạc: trống, 
sắc xô,..
- Trẻ biết hát, vận động 
bài hát theo chủ đề

- Trẻ chơi các nhạc cụ âm 
nhạc

*CB: - Tranh rỗng theo chủ đề, sáp 
màu, màu nước, giấy màu, keo 
dán,...
- Các dụng cụ âm nhạc: trống, sắc 
xô,...
- Tranh truyện
*HD: - Cô giới thiệu chủ đề và nội 
dung chính trong chủ đề
- Cô hướng dẫn cách chơi 
- Trẻ về góc chơi

x x

NGƯỜI DUYỆT

Nguyễn Thị Lan Hương

NGƯỜI SOẠN
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